
BÀI TẬP VẬT LÍ NHIỆT

I – TÓM TẮT LÍ THUYẾT
 Phần vật lí nhiệt bao gồm ba nội dung chính: 
          * Cấu trúc của chất và sự chuyển thể; 
          * Định luật I của Nhiệt động lực học; 
          * Các khái niệm nhiệt độ - thang nhiệt độ, nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt hoá hơi riêng.
1. Lưu ý khi giải bài tập định tính
        Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng các kiến thức cơ bản của ba nội dung chính kể trên vào việc giải thích các hiện tượng, các ứng dụng thực tế giúp học sinh hiểu rõ bản chất vật lí của hiện tượng.
2. Lưu ý khi giải bài tập định lượng
          Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng định luật I của Nhiệt động lực học và định luật bảo toàn năng lượng vào các quá trình biến đổi nội năng của vật.
         Trong việc giải các bài tập này cần xác định được cách làm biến đổi nội năng của vật trong đề bài để lựa chọn các hệ thức thích hợp.
	a) Khi nội năng của vật biến đổi chỉ bằng cách truyền nhiệt: 


- Nếu quá trình truyền nhiệt chỉ làm thay đổi nhiệt độ của vật: 


- Nếu quá trình truyền nhiệt làm vật chuyển từ thể này sang thể khác ở nhiệt độ không đổi:


	[image: Củng cố kiến thức]


- Trong các quá trình này nếu có nhiều vật chỉ truyền nhiệt cho nhau không truyền nhiệt ra bên ngoài thì độ lớn của nhiệt lượng các vật toả ra bằng độ lớn nhiệt lượng của các vật thu vào:
|Qtoả| = | Qthu| => Qtoả + Qthu = 0
	b) Khi nội năng của vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công thì ngoài công thức:


 các công thức tính nhiệt lượng nêu trên còn phải sử dụng các công thức tính công cơ học đã học ở lớp 10 như:


	[image: A diagram of a gas cylinder  Description automatically generated]


3. Lưu ý khi giải bài tập thí nghiệm	
       Các bài tập này có thể yêu cầu từ thiết kế phương án đến tiến hành thí nghiệm và xử lí số liệu để rút ra kết luận cần thiết hoặc chỉ yêu cầu xử lí các số liệu đã cho từ thí nghiệm để rút ra kết luận cần thiết.
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II – BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn ( 4,5 điểm ) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu 1. Điểm sôi của nước theo thang độ F là bao nhiêu?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
	[image: ]


Câu 2. Quy ước dấu nào sau đây phù hợp với định luật I của Nhiệt động lực học?
	A. Vật nhận công: A < 0; vật nhận nhiệt lượng: Q < 0.
	B. Vật thực hiện công: A >0; vật truyền nhiệt lượng: Q < 0.
	C. Vật nhận công: A > 0; vật nhận nhiệt lượng: Q > 0.
	D. Vật thực hiện công: A > 0; vật truyền nhiệt lượng: Q > 0.
Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?
	A. Jun (J) .	B. Jun trên độ (J/ độ).
	C. Jun trên kilôgam (J/ kg).	D. Jun trên kilôgam độ (J/kg. độ)
Câu 4. Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?
	A. Đông đặc
	B. Thăng hoa.
	C. Hoá hơi.
	D. Nóng chảy.

	[image: Giải thích sự nóng chảy và đông đặc dễ hiểu nhất (Vật lý 6)]
	[image: Sự thăng hoa của nước đá, tìm hiểu nguyên lý sấy thăng hoa]
	[image: Khái niệm cơ bản về hơi nước - Apolytech]
	[image: Sự nóng chảy là gì, sự đông đặc là gì]


Câu 5. Kết luận nào dưới đây không đúng với thang nhiệt độ Celsius
	
	A. đơn vị đo nhiệt độ là 
	B. kí hiệu nhiệt độ là t.

	C. chọn mốc nhiệt độ nước đá đang tan ở áp suất 1 atm là 


	D.  tương ứng với 
	[image: Portrait Of Anders Celsius by Science Photo Library]


Câu 6. Người ta cung cấp cho khí trong một xilanh nằm ngang nhiệt lượng 2 J. Khí nở ra đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm với một lực có độ lớn là 20 N. Độ biến thiên nội năng của khí là :
		A. 0,5 J.
	B. 2 J.
	C. 1,5 J.
	D. 1 J.
	[image: A drawing of a candle  Description automatically generated]




Câu 7. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước ở  đến khi nó sôi là bao nhiêu? Biết nhiệt dung của nước là 
	A. 5.105 J.	B. 3.105 J.	C. 2,09.105 J.	D. 4,18.105 J.




Câu 8. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 2 kg nước đá ở nhiệt độ  là bao nhiêu để chuyển lên nhiệt độ  Biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 
	

	A. 	B. 


	C. 	D. 
	[image: ]

	[bookmark: _Hlk173599270]Câu 9. Thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng có nhiệt độ ban đầu 300C trong một lò nung điện có công suất 20000 W. Biết chỉ có 50% năng lượng tiêu thụ của lò được dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 385J/kg.K. Nhiệt độ nóng chảy của đồng là 10840C và nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.105 (J/kg)
	A. 117,16 s.	B. 29,29 s.
	C. 26,95 s.	D. 42,51 s.
	[image: Hình ảnh về đồng và hợp chất của Đồng]






Câu 10. Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 400 g, chứa 3 lít nước được đun trên bếp. Khi nhận nhiệt lượng  thì ấm đạt đến nhiệt độ  Nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nhôm là , nhiệt dung riêng của nước là Coi nhiệt lượng mà ấm toả ra bên ngoài là không đáng kể.
	
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 
	[image: Hoạt Hình Đun Sôi Ấm Đun Nước Hình minh họa Sẵn có - Tải xuống Hình ảnh  Ngay bây giờ - Huýt sáo, Ấm nước - Thiết bị gia dụng, Biểu tượng -]




Câu 11. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5 kg nước đá ở chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ đó là bao nhiêu? Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước 
		A. 17.105J.
	B. 15. 105 J.
	C. 17,5.105J.
	D. 16.105 J.
	[image: ]

	Câu 12. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 30 J độ biến thiên nội năng của khí là :
	A. 30 J.	B. 70 J.
	C. 130 J.	D. 100 J.
	[image: 10.6.1. NỘI NĂNG – SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG | VUI HỌC LÝ]


Câu 13. Một lượng xác định trong điều kiện áp suất bình thường khi ở thể lỏng và thể khí sẽ không khác nhau về
	A. khoảng cách giữa các phân tử (nguyên tử).
	B. khối lượng riêng.
	C. kích thước phân tử (nguyên tử).
	D. vận tốc của các phân tử (nguyên tử).
Câu 14. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?
	A. Mỗi kilogam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.106 J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.
	B. Một kilogam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.106 J để bay hơi hoàn toàn.
	C. Một kilogam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là 2,3.106 J khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
	D. Một lượng nước bất kì cần thu một lượng nhiệt là 2,3.106 J để bay hơi hoàn toàn.
Câu 15. Công thức tính nhiệt lượng là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16. Hãy tìm ý không đúng với mô hình động học phân tử trong các ý sau:
	A. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
B. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
C. Các phân tử chuyển động không ngừng.
D. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực liên kết phân tử.
	[image: Cấu tạo, đặc điểm và thuyết động học của chất khí]


 Câu 17. Điểm đóng băng và sôi của nước theo thang nhiệt độ Kelvin là




	A.  và 	                                             B.  và 	




     C.  và 	                                             D.  và 


Câu 18. Công thức nào sau đây là công thức chuyển đổi đúng đơn vị nhiệt độ từ sang thang 


	A. 	B. 


[bookmark: _Hlk166323717][bookmark: _Hlk166417175]	C. 	D. 
2. Câu trắc nghiệm đúng sai ( 4 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1. Khi nói về đặc điểm của các chất rắn, chất lỏng, chất khí.
	a) Các phân tử thể lỏng có khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn trong thể rắn.
	
	[image: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất - Olm]

	b) Các phân tử trong thể khí tự do di chuyển và không bị ràng buộc bởi lực tương tác giữa chúng.
	
	

	c) Vật ở thể lỏng không có thể tích riêng, nhưng có hình dạng riêng
	
	

	d) Vật ở thể rắn có thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén.
	
	


Câu 2. Tiến hành đo nhiệt dung riêng của nước với các dụng cụ sau: Biến thế nguồn (1), bộ đo công suất nguồn nhiệt (2), Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ (3), Nhiệt lượng kế (4), cân điện tử (5), các dây nối…
[image: A close-up of a small electrical device  Description automatically generated]
	a) Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho nước để làm tăng nhiệt độ của nó phụ thuộc vào khối lượng của nước, tính chất của nước, nhiệt dung riêng của nước.
	

	b) Để xác định nhiệt dung riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước và độ tăng n  hiệt độ của nước.
	

	c) Nhiệt lượng mà nước trong bình nhiệt lượng kế thu được đến từ nguồn nhiệt bên ngoài, thường là từ quá trình nhiệt đổi hoặc từ một nguồn nhiệt khác như lửa, máy nhiệt, hoặc các nguồn nhiệt khác
	

	d) Các bước để đo nhiệt lượng mà nước thu được trong bình nhiệt lượng kế: 
        - Đo lượng nước.
        - Đo nhiệt độ ban đầu của nước.

        - Tính toán nhiệt lượng bằng công thức: 
        - Đánh giá kết quả.
	


Câu 3. Khi nói về nhiệt độ, thang nhiệt độ, nhiệt kế.
	a) Cơ sở chế tạo các loại dụng cụ đo nhiệt độ là sự nở vì nhiệt của chất rắn.
	
	[image: Các loại đơn vị đo nhiệt độ – Tạp Chí Điện Công Nghiệp]

	b) Nhiệt độ cho biết trạng thái cân bằng nhiệt của các vật tiếp xúc nhau và chiều truyền nhiệt năng.
	
	

	c) Trong phòng thí nghiệm có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc toả nhiệt bằng cách đo nhiệt độ của phản ứng bằng một nhiệt kế.
	
	

	

d) Theo bản tin thời tiết phát lúc 19h50 ngày 27/02/2022 thì nhiệt độ trung bình ngày - đêm trong ngày 28/02/2022 tại Hà Nội là . Sự chênh lệch nhiệt độ này trong thang đo Kelvin là 
	
	









Câu 4. Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng  đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ  Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm hoá hơi ở nhiệt độ sôi  Biết có 100% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước. Nhiệt dung riêng của nhôm là  của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi  là  Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít.
	

a) Nhiệt lượng cần thiết để đun nước từ  đến  là 504000 J.
	
	[image: A kettle on a stove  Description automatically generated]

	b) Lượng nước đã hoá hơi là 0,03 kg.
	
	

	c) Nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp để đun nước là 1224240 J.
	
	

	d) Nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây là 675,22 J.
	
	



[bookmark: _Hlk166323744][bookmark: _Hlk166417204]3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( 1,5 điểm )

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1. Chuyển đổi nhiệt độ không khí trong phòng là  sang nhiệt độ Kelvin?
	Câu 2. Người ta cung cấp một nhiệt lượng 2 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Khí nở ra đẩy pittông đi một đoạn 4 cm. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn 10 N. Tính độ biến thiên nội năng của khí?
	[image: A drawing of a candle  Description automatically generated]

	Câu 3. Một bình nhôm khối lượng 0,5kg ở nhiệt độ 20°C. Nhiệt lượng cần cung cấp là bao nhiêu (104 J ) để nó tăng lên 50°C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 0,92.103 J/kg. K.
	[image: ]

	Câu 4. Lấy 0,01 kg hơi nước ở 1000C cho ngưng tụ trong bình nhiệt lượng kế chứa 0,2 kg nước ở 9,50C; nhiệt độ cuối cùng là 400C, cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4180 J/kg.K. Nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng bao nhiêu (106  J/kg)?
	[image: A drawing of a cup  Description automatically generated]

	


Câu 5. Một ấm đun nước có công suất  chứa  nước ở Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi riêng của nước lần lượt là 4 180 J/kg.K và 2,0.106  J/kg. Tính thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi theo đơn vị phút (làm tròn 2 số thập phân)?
	[image: ]

	Câu 6. Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào lò một miếng sắt có khối lượng 22,3 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào một nhiệt lượng kế có khối lượng 200 g có chứa 450 g nước ở nhiệt độ 150C thì nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế tăng lên đến 22,50C. Cho nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/kg.K; của chất làm nhiệt lượng kế là 418 J/kg.K; của nước là 4,18.103 J/kg.K. Nhiệt độ của lò là bao nhiêu 0C?
	[image: ]


[bookmark: _Hlk166323784]HƯỚNG DẪN GIẢI
1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn ( 4,5 điểm ) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	B

	2
	C
	11
	C

	3
	C
	12
	B

	4
	C
	13
	C

	5
	D
	14
	A

	6
	D
	15
	C

	7
	C
	16
	A

	8
	B
	17
	A

	9
	A
	18
	C



Câu 6. 
Độ biến thiên nội năng của khí:


=>Chọn D
Câu 7.

 
=>Chọn C
Câu 8. 


Nhiệt lượng cần cung cấp cho 2 kg nước đá ở nhiệt độ  là bao nhiêu để chuyển lên nhiệt độ 


=>Chọn B
Câu 9. Nhiệt lượng cần để làm nóng chảy hoàn toàn đồng ở nhiệt độ nóng chảy là :

Vì chỉ có 50% năng lượng tiêu thụ được dùng để làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn, Nên năng lượng mà lò đã cung cấp: 
Thời gian: 
Do đó, thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng là khoảng 1171,58 giây.
=>Chọn A
Câu 10. Khi có sự cân bằng nhiệt.

=>Chọn B

Câu 11. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5 kg nước đá ở chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ đó là:

=>Chọn C
Câu 12. 
Độ biến thiên nội năng của khí:
 
=>Chọn B

[bookmark: _Hlk166323998]2. Câu trắc nghiệm đúng sai ( 4 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	2
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	3
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Câu 1. 
a) Các phân tử thể lỏng có khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn trong thể rắn. ⟹ S 
Vì : Các phân tử thể lỏng có khoảng cách giữa chúng lớn hơn so với trong thể rắn, nhưng vẫn tiếp xúc với nhau và có thể trượt qua nhau.
b) Các phân tử trong thể khí tự do di chuyển và không bị ràng buộc bởi lực tương tác giữa chúng. ⟹ Đ 
	Các phân tử trong thể khí tự do di chuyển và không bị ràng buộc bởi lực tương tác giữa chúng. Chúng có thể di chuyển theo hướng ngẫu nhiên và có thể nén và mở rộng một cách dễ dàng.
c) Vật ở thể lỏng không có thể tích riêng, nhưng có hình dạng riêng. ⟹ S 
Vì : Trong thể lỏng, các phân tử vẫn có khả năng di chuyển nhưng được hạn chế hơn so với chất khí. Nó vẫn có thể di chuyển qua lại với nhau, nên chất lỏng có hình dạng của bình chứa. Tuy nhiên, do sự hấp dẫn giữa các phân tử, chất lỏng vẫn giữ một thể tích riêng, dù nhỏ hơn so với chất rắn.
d) Vật ở thể rắn có thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén. ⟹ Đ 
	Trong thể rắn, các phân tử được sắp xếp gắn kết chặt chẽ với nhau trong một cấu trúc cố định, tạo ra một hình dạng riêng và không gian riêng. Điều này làm cho vật ở thể rắn rất khó nén, vì các phân tử không có khả năng di chuyển quá rộng rãi như trong chất khí.
Câu 2. 
a) Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho nước để làm tăng nhiệt độ của nó phụ thuộc vào khối lượng của nước, tính chất của nước, nhiệt dung riêng của nước. ⟹ S 
Vì : Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho nước để làm tăng nhiệt độ của nó phụ thuộc vào khối lượng của nước, độ tăng nhiệt độ của nước, tính chất của nước.
b) Để xác định nhiệt dung riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước và độ tăng nhiệt độ của nước. ⟹ Đ 
	Để xác định nhiệt dung riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước và độ tăng nhiệt độ của nước.


c) Nhiệt lượng mà nước trong bình nhiệt lượng kế thu được đến từ nguồn nhiệt bên ngoài, thường là từ quá trình nhiệt đổi hoặc từ một nguồn nhiệt khác như lửa, máy nhiệt, hoặc các nguồn nhiệt khác. ⟹ Đ 
d) Các bước để đo nhiệt lượng mà nước thu được trong bình nhiệt lượng kế: 
        - Đo lượng nước.
        - Đo nhiệt độ ban đầu của nước.

        - Tính toán nhiệt lượng bằng công thức: 
        - Đánh giá kết quả.
⟹ S 
Vì : Các bước tiến hành thí nghiệm để xác định nhiệt lượng mà nước thu được trong bình nhiệt lượng kế có thể bao gồm:
        -  Đo lượng nước: Sử dụng một ống đo hoặc một cái cốc đo chính xác để đo lượng nước cần sử dụng trong thí nghiệm
       - Ghi nhận nhiệt độ ban đầu của nước: Sử dụng một nhiệt kế chính xác để đo và ghi nhận nhiệt độ ban đầu của nước.
      - Tiếp xúc nước với nguồn nhiệt: Đặt bình nước trong bình nhiệt lượng kế, và đưa nguồn nhiệt gần bình nước. Đảm bảo rằng nước tiếp xúc đều với nguồn nhiệt.
     - Ghi nhận nhiệt độ sau khi tiếp xúc: Sử dụng nhiệt kế để đo và ghi nhận nhiệt độ của nước sau khi đã tiếp xúc với nguồn nhiệt trong một khoảng thời gian nhất định.
    - Tính toán nhiệt lượng: Sử dụng công thức Q = m.c.ΔT với m là khối lượng của nước, c là nhiệt dung riêng của nước, và ΔT là sự thay đổi nhiệt độ của nước để tính toán nhiệt lượng đã được truyền vào nước.
    - Đánh giá kết quả: Kiểm tra và đánh giá kết quả tính toán nhiệt lượng để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của thí nghiệm.
Câu 3. 
a) Cơ sở chế tạo các loại dụng cụ đo nhiệt độ là sự nở vì nhiệt của chất rắn. ⟹ S 
Vì : Cơ sở chế tạo các loại dụng cụ đo nhiệt độ là sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
b) Nhiệt độ cho biết trạng thái cân bằng nhiệt của các vật tiếp xúc nhau và chiều truyền nhiệt năng. ⟹ Đ 
         -   Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc nhau thì nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
         -   Khi hai vật có nhiệt độ bằng nhau tiếp xúc nhau thì không có sự truyền nhiệt giữ chúng. Hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt
c) Trong phòng thí nghiệm có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc toả nhiệt bằng cách đo nhiệt độ của phản ứng bằng một nhiệt kế. ⟹ Đ


d) Theo bản tin thời tiết phát lúc 19h50 ngày 27/02/2022 thì nhiệt độ trung bình ngày - đêm trong ngày 28/02/2022 tại Hà Nội là . Sự chênh lệch nhiệt độ này trong thang đo Kelvin là  ⟹ S 
Vì : 
Chênh lệch nhiệt độ trong thang đo Kelvin:
Để chuyển đổi nhiệt độ từ độ Celsius sang Kelvin, bạn có thể sử dụng công thức:
Nhiệt độ (K) = Nhiệt độ (°C) + 273
  - Nhiệt độ trung bình ngày - đêm tại Hà Nội:
      + Nhiệt độ trung bình ngày: 25 °C + 273 = 298 K
      + Nhiệt độ trung bình đêm: 17 °C + 273 = 290 K
- Chênh lệch nhiệt độ:
         Chênh lệch nhiệt độ = 298 K – 290 K = 8 K
Câu 4. 


a) Nhiệt lượng cần thiết để đun nước từ  đến  là 504000 J. ⟹ Đ


Nhiệt lượng cần thiết để đun nước từ  đến  là:

                      
b) Lượng nước đã hoá hơi là 0,03 kg. ⟹ S 
Vì  : 20% lượng nước đã hoá hơi, nên lượng nước đã hoá hơi là 0,3 lít.
Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Nên khối lượng nước đã hoá hơi là 0,3 kg.
c) Nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp để đun nước là 1224240 J. ⟹ Đ
Nhiệt lượng mà ấm Nhôm nhận được:



         Nhiệt hoá hơi của nước ở nhiệt độ 


Nhiệt lượng cung cấp để đun nước: 


d) Nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây là 675,22 J.
⟹ S 
Vì : 
Nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây là:





3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( 1,5 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	

	4
	2,3

	2
	1,6
	5
	3,34

	3
	1,38
	6
	1405



Câu 1. 


Câu 2.  

Câu 3.
 
Câu 4. 
- Nhiệt lượng tỏa ra khi ngưng tụ hơi nước ở 1000C thành nước ở 1000C.


- Nhiệt lượng tỏa ra khi nước ở 1000C thành nước ở 400C


- Nhiệt lượng tỏa ra khi hơi nước ở 1000C biến thành nước ở 400C

   (1)
- Nhiệt lượng cần cung cấp để 0,2kg nước từ 9,50C thành nước ở 400C.

 (2)
- Theo phương trình cân bằng nhiệt: (1) = (2)
  Vậy 0,01L +2508 = 25498
   Suy ra: L = 2,3.106 J/kg.
Câu 5.


Câu 6.
 Phương trình cân bằng nhiệt:





[bookmark: _Hlk166325771]III – BÀI TẬP TỰ LUYỆN
1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn ( 4,5 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?
	A. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
	B. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
	C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
	D. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.


Câu 2. Công thức nào sau đây là công thức chuyển đổi đúng đơn vị nhiệt độ từ  sang thang 
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 3. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì
	A. Q < 0 và A < 0.	                                              B. Q < 0 và A > 0.	
	C. Q > 0 và A > 0.	                                              D. Q > 0 và A < 0.
Câu 4. Hãy chọn phương án sai trong các câu sau: cùng một khối lượng của một chất nhưng khí ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau.
	A. trật tự của nguyên tử.	B. khối lượng riêng.
	C. thể tích.	D. kích thước của nguyên tử.
Câu 5. Trong thang độ C, nhiệt độ không tuyệt đối là




	A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 6. Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là  và  Biết khối lượng riêng của nước là  và của rượu là  nhiệt dung riêng của nước là  và của rượu là  Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì:
	

A. 	B. 


C. 	D. 
	Rượu
Nước




Câu 7. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi.
	A. Nhiệt hoá hơi được tính bằng công thức Q = L.m trong đó L là nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng, m là khối lượng của chất lỏng.
	B. Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Jun trên kilôgam (J/kg ).
	C. Nhiệt hoá hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.
	D. Nhệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.
Câu 8. Điểm đóng băng và sôi của nước theo thang nhiệt độ Celsius là




	A.  và 	                                            B.  và 	




     C.  và 	                                             D.  và 
	Câu 9. Một lượng khí được truyền 10 kJ nhiệt năng để nóng lên đồng thời bị nén bởi một công có độ lớn 100 kJ.  Độ biến thiên nội năng của lượng khí này là
	A. 10 kJ.	B. 100 J.
	C. 110 kJ.	D. 90 kJ.
	[image: A diagram of a device with a hand pushing a button  Description automatically generated with medium confidence]




Câu 10. Biết nhiệt dung riêng của nước làNhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở   sôi là :
	A. 8.104 J.	B. 32.103 J.	C. 33,44. 104 J.	D. 10. 104 J.
Câu 11. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lí một nhiệt động lực học ?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 12. Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,5 kg được đun nóng tới  vào một cốc nước ở  Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng Tính khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là , nhiệt dung riêng của nước là 
	A. 5,62 kg	B. 4,54 kg.
C. 0,562 kg.	D. 0,456 kg.
	[image: A glass with a ball in it  Description automatically generated]


Câu 13. Lực liên kết giữa các phân tử:
	A. là lực đẩy.
B. tuỳ thuộc vào thể của nó, ở thể rắn là lực hút còn ở thể khí lại là lực đẩy.
C. gồm cả lực hút và lực đẩy.
D. là lực hút.
	[image: Ideal Gas Law: Statement, Characteristics, Formula & Problems]







Câu 14. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở  chuyển hoá thành hơi nước ở  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở  là 
		A. 23000 kJ.	
	B. 19865 kJ.
	C. 3135 kJ.
	D. 26135 kJ
	[image: Kettle Clipart Images – Browse 7,454 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock]


Câu 15. Kết luận nào dưới đây không đúng với thể rắn?
		A. Các phân tử sắp xếp có trật tự.
	B. Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng không cố định.
	C. Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
	D. Khoảng cách giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử)
	[image: Các thể của chất và sự chuyển thể - Olm]






Câu 16. Một thùng đựng 10 lít nước ở  Cho khối lượng riêng của nước là  Nhiệt lượng cần truyền cho nước trong thùng để nhiệt độ của nó tăng lên tới là bao nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 




	A. 	B. 	C. 	D. 
	Câu 17. Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là :
	A. 50 J.
	B. 30 J.
	C. 20 J.
	D. 40 J.
	[image: Củng cố kiến thức]


Câu 18. Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
		A. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
	B. Nội năng là nhiệt lượng.
	C. Nội năng của một vật có thể tăng hoặc giảm.
	D. Nội năng là một dạng năng lượng.
	[image: Lý thuyết - Olm]




2. Câu trắc nghiệm đúng sai ( 4 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1. Khi nói về nội năng của một vật.
	a) Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
	
	[image: Lý thuyết - Olm]

	b) Nội năng của một vật thay đổi trong quá trình truyền nhiệt và trong quá trình thực hiện công.
	
	

	c) Nội năng của vật (1) lớn hơn nội năng của vật (2) thì nhiệt độ của vật (1) cũng lớn hơn nhiệt độ của vật (2).
	
	

	d) Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
	
	


Câu 2. Tiến hành đo nhiệt hoá hơi riêng của nước với các dụng cụ sau: Biến thế nguồn (1), bộ đo công suất nguồn nhiệt (2), Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ (3), Nhiệt lượng kế (4), cân điện tử (5), các dây nối…
[image: A close-up of a small electrical device  Description automatically generated]
	a) Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hoá hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của nước.
	

	b) Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước và nhiệt độ ban đầu của nước.
	

	
c) Nhiệt lượng nước để hóa hơi trong bình nhiệt lượng kế có thể được xác định bằng cách đo sự thay đổi nhiệt độ của nước và sử dụng công thức: 
	

	





d) Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 5 kg nước ở chuyển hoá thành hơi nước ở  là  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở  là 
	




Câu 3.  Một động cơ nhiệt lí tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt từ và  thực hiện công 2 kJ.
	a) Hiệu suất của động cơ (lấy tròn hai số thập phân) là 0,2.
	
	[image: Mô hình động cơ đốt trong - Công nghệ 11 - Trần Hải Tiến - Website của  Trường THPT Diễn Châu 4]

	b) Nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn nóng là 0,1 kJ.
	
	

	c) Nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn lạnh là 1,9 kJ.
	
	

	
d) Để động cơ đạt hiệu suất 30% phải tăng nhiệt độ nguồn nóng lên 
	
	







Câu 4. Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 150 g được đun nóng tới  vào một bình chứa nước  Sau một thời gian khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước trong bình là  Coi chỉ có quả cầu nhôm và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là , nhiệt dung riêng của nước là 
	a) Trong 2 vật quả cầu nhôm thu nhiệt và nước toả nhiệt.
	
	[image: A glass with a ball in it  Description automatically generated]

	b) Nhiệt lượng tỏa ra của vật tỏa nhiệt là 15840 J.
	
	

	c) Khối lượng nước trong bình (lấy tròn 2 số thập phân) là 0,38 kg.
	
	

	

d) Khi có sự cân bằng nhiệt, để nước trong bình nóng đến  người ta bỏ vào bình quả cầu nhôm thứ 2 được nung nóng lên đến . Khối lượng của bình nhôm thứ 2 (lấy tròn 2 số thập phân) là 1,32 kg.
	
	



3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( 1,5 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm


Câu 1. Chuyển đổi nhiệt độ sang thang nhiệt độ Fahrenheit(F)?
	Câu 2. Người ta thực hiện công 120 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên của khí theo đơn vị Jun, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 80 J?
	[image: 10.6.1. NỘI NĂNG – SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG | VUI HỌC LÝ]

	





Câu 3. Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào 20g nước ở  Khi có sự cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hỗn hợp nước là  Biết nhiệt độ ban đầu của nó là  nhiệt dung riêng của nước là  Nhiệt dung riêng của chất lỏng trên là bao nhiêu ?
	[image: Premium Vector | Glass jug with water that is poured into a glass]





Câu 4. Người ta thực hiện thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của đồng với một miếng đồng kim loại có khối lượng . Lúc đầu, nhiệt độ của miếng đồng là  Ghi lại thời gian từ khi bật bộ phận đốt nóng đến khi nhiệt độ miếng đồng tăng tới  Sau đó, miếng đồng được làm nguội về nhiệt độ ban đầu và thí nghiệm được lặp lại nhưng thay đổi công suất đốt nóng. Kết quả đo được như sau:
	Công suất bộ phận đốt nóng (W)
	Thời gian đốt nóng (s)

	40
	146



Theo kết quả của thí nghiệm này, nhiệt dung riêng của đồng là bao nhiêu () (làm tròn 2 số thập phân)?  
	




Câu 5. Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ  xuống  Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu  (làm tròn 2 số thập phân)?  Biết nhiệt dung riêng của đồng là , nhiệt dung riêng của nước là 
	[image: Lý thuyết Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt (mới 2023  + Bài Tập) - Vật lí 8]

	
Câu 6. Một ấm điện công suất 1 000 W. Tính thời gian cần thiết để đun 300 g nước có nhiệt độ ban đầu là 20 °C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn theo đơn vị phút.  Bỏ qua nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh. Biết nhiệt dung riêng của nước là 
	[image: ]



[bookmark: _Hlk166326018]

HƯỚNG DẪN GIẢI
1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn ( 4,5 điểm ) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	C

	2
	A
	11
	C

	3
	D
	12
	D

	4
	D
	13
	C

	5
	B
	14
	D

	6
	D
	15
	B

	7
	B
	16
	C

	8
	C
	17
	B

	9
	C
	18
	B


Câu 6. 
Ta có: 



=> Chọn D.
Câu 9. 
Độ biến thiên nội năng của khí:

=>Chọn C
Câu 10. 

Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở   sôi là :

=>Chọn C
Câu 12. 
Khi có sự cân bằng nhiệt:


=> Chọn D.
Câu 14. 


Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở  chuyển hoá thành hơi nước ở 


=> Chọn D.
Câu 16. 


=>Chọn C
Câu 17. 
Độ biến thiên nội năng của khí:

=>Chọn B

[bookmark: _Hlk166326239]2. Câu trắc nghiệm đúng sai ( 4 điểm )

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	2
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	3
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S



Câu 1. 
a) Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.  ⟹ Đ 
	Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ vì nó ảnh hưởng đến động năng của các phân tử trong vật, và phụ thuộc vào thể tích vì nó ảnh hưởng đến việc làm việc được thực hiện trong quá trình mở rộng hoặc nén.
b) Nội năng của một vật có thể thay đổi trong quá trình truyền nhiệt hoặc thay đổi trong quá trình thực hiện công. ⟹ Đ 
c) Nội năng của vật (1) lớn hơn nội năng của vật (2) thì nhiệt độ của vật (1) cũng lớn hơn nhiệt độ của vật (2). ⟹ S
Vì : Khi vật có nhiệt độ lớn thì có nội năng lớn, vật có nội năng lớn thì chưa chắc có nhiệt độ lớn.
d) Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng. ⟹ S 
Vì : Vật có nhiệt lượng chỉ khi nào vật có sự biến thiên nội năng.
Câu 2. 
a) Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hoá hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của nước. ⟹ Đ 
b) Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước và nhiệt độ ban đầu của nước. ⟹ S

Vì : Để xác định hoá hơi riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước.



c) Nhiệt lượng nước để hóa hơi trong bình nhiệt lượng kế có thể được xác định bằng cách đo sự thay đổi nhiệt độ của nước và sử dụng công thức:  ⟹ S 
Vì: Xác định nhiệt lượng nước trong bình nhiệt lượng kế thu được để hoá hơi bằng cách sử dụng công thức Q = P.t






d) Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 5 kg nước ở chuyển hoá thành hơi nước ở  là  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở  là   ⟹ S
Vì : 


Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 5 kg nước ở chuyển hoá thành hơi nước ở là.

Câu 3. 
a) Hiệu suất của động cơ (lấy tròn hai số thập phân) là 0,2. ⟹ Đ 
Hiệu suất của động cơ:


b) Nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn nóng là 0,1 kJ. ⟹ S
Vì : 
Nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn nóng là:


c)  Nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn lạnh là 1,9 kJ ⟹ S
Vì : 
Nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn lạnh là:



d) Để động cơ đạt hiệu suất 30% phải tăng nhiệt độ nguồn nóng lên  ⟹ Đ 
Để hiệu suất động cơ đạt 30% phải tăng nhiệt độ nguồn nóng lên.


Câu 4. 
a) Trong 2 vật quả cầu nhôm thu nhiệt và nước toả nhiệt. ⟹ S 
Vì : 
Nhiệt độ của nhôm lớn hơn của nước nên trong 2 vật thì quả cầu nhôm toả nhiệt và nước thu nhiệt.
b) Nhiệt lượng tỏa ra của vật tỏa nhiệt là 15840 J. ⟹ Đ 


c) Khối lượng nước trong bình (lấy tròn 2 số thập phân) là 0,38 kg. ⟹ Đ 





d) Khi có sự cân bằng nhiệt, để nước trong bình nóng đến  người ta bỏ vào bình quả cầu nhôm thứ 2 được nung nóng lên đến . Khối lượng của bình nhôm thứ 2 (lấy tròn 2 số thập phân) là 1,32 kg. ⟹ S 
Vì : 
 Khi có sự cân bằng nhiệt:



3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( 1,5 điểm )

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	

	4
	3,82

	2
	40 
	5
	


	3
	2,5
	6
	1,68


Câu 1.  

Câu 2. 


Câu 3.
Nhiệt lượng tỏa ra:


Nhiệt lượng thu vào: 




Câu 4. 

Nhiệt dung riêng của đồng: 
Câu 5. 
Nhiệt lượng nước nhận được bằng đúng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra là:



Độ tăng nhiệt độ của nước là:

Câu 6. 

 phút

IV– BÀI TẬP THEO MỨC ĐỘ :

1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn ( 4,5 điểm ) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25điểm)

A. Mức độ NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU

Câu 1: Nhiệt lượng cần thiết để chuyển 1 kg nước từ 0°C (dạng rắn) thành nước ở 0°C (dạng lỏng) được gọi là gì?
A. Nhiệt dung riêng
B. Nhiệt hóa hơi riêng
C. Nhiệt nóng chảy riêng
D. Nhiệt năng
⟹ Đáp án đúng: C
Giải thích: 
Nhiệt lượng cần thiết để chuyển 1 kg chất từ thể rắn sang thể lỏng tại nhiệt độ nóng chảy được gọi là nhiệt nóng chảy riêng.
Câu 2: Định luật I của Nhiệt động lực học phát biểu rằng:
A. Năng lượng không được tạo ra hoặc mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.
B. Nhiệt lượng truyền vào một hệ thống luôn bằng nhiệt lượng mà hệ thống đó tỏa ra.
[bookmark: _Hlk173600388]C. Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.
D. Tổng năng lượng của hệ thống luôn không đổi.
⟹ Đáp án đúng: C
Giải thích: 
Định luật I của Nhiệt động lực học phát biểu rằng: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.
Câu 3: Nhiệt dung riêng của một chất là gì?
A. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng một đơn vị khối lượng chất lên một độ.
B. Nhiệt lượng cần thiết để chuyển một đơn vị khối lượng chất từ thể rắn sang thể lỏng.
C. Nhiệt lượng cần thiết để chuyển một đơn vị khối lượng chất từ thể lỏng sang thể hơi.
D. Nhiệt lượng cần thiết để làm lạnh một đơn vị khối lượng chất xuống một độ.
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Nhiệt dung riêng là lượng nhiệt cần thiết để làm nóng một đơn vị khối lượng chất lên một độ.
Câu 4: Khi nhiệt độ của một chất đạt đến điểm nóng chảy của nó, nhiệt lượng cung cấp cho chất này sẽ:
A. Làm tăng nhiệt độ của chất.
B. Làm giảm nhiệt độ của chất.
C. Làm chuyển đổi trạng thái của chất từ rắn sang lỏng.
D. Làm chuyển đổi trạng thái của chất từ lỏng sang hơi.
⟹ Đáp án đúng: C
Giải thích: 
Khi nhiệt độ của chất đạt đến điểm nóng chảy của nó, nhiệt lượng cung cấp sẽ làm chất chuyển đổi từ trạng thái rắn sang lỏng mà không làm thay đổi nhiệt độ.
Câu 5: Trong một hệ thống nhiệt động lực học kín, nếu không có nhiệt lượng truyền ra bên ngoài, thì:
A. Nội năng của hệ thống không thay đổi.
B. Tổng nhiệt lượng của các vật trong hệ thống bằng không.
C. Nhiệt lượng tỏa ra của một vật bằng nhiệt lượng thu vào của vật khác.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
⟹ Đáp án đúng: C
Giải thích: 
Trong một hệ thống nhiệt động lực học kín, nếu không có nhiệt lượng truyền ra bên ngoài, nhiệt lượng tỏa ra của một vật bằng nhiệt lượng thu vào của vật khác.
Câu 6: Nhiệt hóa hơi riêng là nhiệt lượng cần thiết để:
A. Chuyển 1 kg chất từ thể rắn sang thể lỏng.
B. Chuyển 1 kg chất từ thể lỏng sang thể hơi.
C. Làm tăng nhiệt độ của 1 kg chất lên 1°C.
D. Làm giảm nhiệt độ của 1 kg chất xuống 1°C.
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 
Nhiệt hóa hơi riêng là lượng nhiệt cần thiết để chuyển 1 kg chất từ thể lỏng sang thể hơi.
Câu 7: Khi nội năng của một vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công, công thức đúng là:
A. ΔU = Q + A
B. ΔU = Q - A
C. ΔU = W - A
D. ΔU = Q. A
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Khi nội năng của vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công, công thức đúng là ΔU = Q + A.
Câu 8: Nhiệt lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ của một chất được tính bằng công thức:
A. Q = m. c. ΔT
B. Q = m. L
C. Q = c. ΔT
D. Q = m. ΔT
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Nhiệt lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ của một chất được tính bằng công thức Q = m. c. ΔT.
Câu 9: Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy 500g băng ở 0°C (Nhiệt nóng chảy riêng của nước là 334 J/g) là:
A. 167 kJ
B. 334 kJ
C. 500 kJ
D. 1670 kJ
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy 500g băng ở 0°C là Q = m. Lf = 500 g. 334 J/g = 167000 J = 167 kJ.
Câu 10: Nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi 1 kg nước ở 100°C (Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260 J/g) là:
A. 22.6 kJ
B. 226 kJ
C. 2.26 kJ
D. 2260 kJ
⟹ Đáp án đúng: D
Giải thích: 
Nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi 1 kg nước ở 100°C là Q = m. Lv = 1000 g. 2260 J/g = 2260000 J = 2260 kJ.
Câu 11: Nếu quá trình truyền nhiệt chỉ làm thay đổi nhiệt độ của vật, nhiệt lượng Q được tính theo công thức nào?
A. Q = m. c. ΔT
B. Q = m. L
C. Q = c. ΔT
D. Q = m. ΔT
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Nếu quá trình truyền nhiệt chỉ làm thay đổi nhiệt độ của vật mà không làm thay đổi trạng thái, nhiệt lượng Q được tính bằng công thức Q = m. c. ΔT, trong đó m là khối lượng của vật, c là nhiệt dung riêng của vật, và ΔT là sự thay đổi nhiệt độ.
Câu 12: Nếu quá trình truyền nhiệt làm vật chuyển từ thể này sang thể khác ở nhiệt độ không đổi, nhiệt lượng Q được tính theo công thức nào?
A. Q = m. c. ΔT
B. Q = m. L
C. Q = c. ΔT
D. Q = m. ΔT
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 
Nếu quá trình truyền nhiệt làm vật chuyển từ thể này sang thể khác ở nhiệt độ không đổi, nhiệt lượng Q được tính bằng công thức Q = m. L, trong đó m là khối lượng của vật và L là nhiệt hóa hơi hoặc nhiệt nóng chảy riêng của vật.
Câu 13: Trong các quá trình có nhiều vật chỉ truyền nhiệt cho nhau mà không truyền nhiệt ra bên ngoài, điều kiện nào sau đây đúng?
A. Tổng nhiệt lượng các vật tỏa ra bằng tổng nhiệt lượng các vật thu vào.
B. Tổng nhiệt lượng các vật tỏa ra lớn hơn tổng nhiệt lượng các vật thu vào.
C. Tổng nhiệt lượng các vật thu vào lớn hơn tổng nhiệt lượng các vật tỏa ra.
D. Không có sự trao đổi nhiệt lượng giữa các vật.
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Trong một hệ thống không có sự trao đổi nhiệt lượng với môi trường bên ngoài, tổng nhiệt lượng các vật tỏa ra bằng tổng nhiệt lượng các vật thu vào, theo nguyên lý bảo toàn năng lượng.
Câu 14: Nếu có nhiều vật chỉ truyền nhiệt cho nhau mà không truyền nhiệt ra bên ngoài thì độ lớn của nhiệt lượng các vật tỏa ra bằng độ lớn nhiệt lượng của các vật thu vào. Điều này được biểu diễn bằng phương trình nào?
A. Q_toả - Q_thu = 0
B. Q_toả + Q_thu = 0
C. Q_toả. Q_thu = 1
D. Q_toả / Q_thu = 1
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Nếu các vật chỉ truyền nhiệt cho nhau mà không truyền nhiệt ra bên ngoài, thì độ lớn của nhiệt lượng các vật tỏa ra bằng độ lớn nhiệt lượng các vật thu vào, được biểu diễn bằng phương trình Q_toả - Q_thu = 0.
Câu 15: Khi nội năng của vật biến đổi chỉ bằng cách truyền nhiệt, công thức tính nhiệt lượng là gì?
A. ΔU = Q
B. ΔU = Q + A
C. ΔU = Q - A
D. ΔU = A
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Khi nội năng của vật biến đổi chỉ bằng cách truyền nhiệt, nhiệt lượng Q làm thay đổi nội năng ΔU của vật.
Câu 16: Khi nội năng của vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công, công thức đúng là:
A. ΔU = Q
B. ΔU = Q + A
C. ΔU = Q - A
D. ΔU = W - Q
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 
Khi nội năng của vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công, nội năng biến đổi được tính bằng ΔU = Q + A, trong đó Q là nhiệt lượng và W là công.
Câu 17: Ngoài công thức tính nhiệt lượng, khi nội năng của vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công, còn phải sử dụng công thức tính công cơ học nào sau đây?
A. A= F. s
B. A = P. V
C. A= F. d
D. A= F. t
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Khi nội năng của vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công, công thức tính công cơ học phải sử dụng các công thức như A = F. s, A = P. V hoặc A = F. d, tùy thuộc vào điều kiện của vật.
Câu 18: Nhiệt lượng Q cần để chuyển 1 kg nước từ thể rắn (0°C) thành thể lỏng (0°C) được tính bằng công thức nào?
A. Q = m. c. ΔT
B. Q = m. 
C. Q = c. ΔT
D. Q = m. L
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 
Nhiệt lượng cần để chuyển 1 kg nước từ thể rắn (0°C) thành thể lỏng (0°C) được tính bằng công thức Q = m. , trong đó m là khối lượng của nước, và  là nhiệt nóng chảy riêng của nước.
Câu 19: Nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi 1 kg nước ở 100°C là bao nhiêu?
A. 226 kJ
B. 22.6 kJ
C. 2.26 kJ
D. 2260 kJ
⟹ Đáp án đúng: D
Giải thích: 
Nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi 1 kg nước ở 100°C là Q = m. L = 1 kg. 2260 kJ/kg = 2260 kJ.
Câu 20:Định luật nào phát biểu rằng năng lượng không thể được tạo ra từ hao phí và không thể biến mất mà chỉ có thể chuyển đổi từ một dạng sang dạng khác?
A. Định luật bảo toàn khối lượng
B. Định luật bảo toàn vật chất
C. Định luật bảo toàn năng lượng
D. Định luật bảo toàn động lượng
⟹ Đáp án đúng: C
Giải thích: 
Định luật bảo toàn năng lượng phát biểu rằng trong một hệ thống đó, năng lượng không thể được tạo ra hoặc mất đi, mà chỉ có thể chuyển đổi từ một dạng sang dạng khác.

B. Mức độ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 21: Một thỏi kim loại có khối lượng 500 g được nung nóng từ 25°C đến 75°C và thu vào 12500 J nhiệt lượng.Nhiệt dung riêng của kim loại là bao nhiêu?
A. 200 J/kg.°C	B. 500 J/kg.°C	C. 1000 J/kg.°C	D. 250 J/kg.°C
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 
Sử dụng công thức nhiệt dung riêng c=Qm.ΔT ​=500J/kg∘C
Câu 22: Để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg nước đá ở 0°C,cần bao nhiêu nhiệt lượng? (Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 334 kJ/kg)
A. 668 kJ	B. 334 kJ	C. 167 kJ	D. 500 kJ
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
 Sử dụng công thức Q=m =668kJ
Câu 23: Để làm bay hơi hoàn toàn 3 kg nước ở 100°C,cần bao nhiêu nhiệt lượng? (Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260 kJ/kg)
A. 6780 kJ	B. 678 kJ	C. 2260 kJ	D. 4520 kJ
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Sử dụng công thức Q=m.ΔL =6780kJ
Câu 24: Một vật có khối lượng 2 kg,nhiệt dung riêng 420 J/kg.°C.Nếu truyền cho vật này 16800 J nhiệt lượng,nhiệt độ của nó sẽ tăng thêm bao nhiêu độ?
A. 10°C	B. 20°C	C. 30°C	D. 40°C
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 
Sử dụng công thức ΔT=
Câu 25: Hai vật A và B có khối lượng lần lượt là 1 kg và 2 kg,nhiệt dung riêng lần lượt là 500 J/kg.°C và 300 J/kg.°C.Ban đầu nhiệt độ của A là 100°C và của B là 50°C.Nhiệt độ cuối cùng khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau là bao nhiêu?
A. 63°C
B. 73°C
C. 83°C
D. 93°C
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 
Sử dụng công thức 
Câu 26: Một hệ thống khí lý tưởng nhận được 500 J nhiệt lượng và thực hiện một công là 300 J.Nội năng của hệ thống thay đổi như thế nào?
A. Tăng 200 J	B. Giảm 200 J	C. Tăng 800 J	D. Giảm 800 J
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
 =Q+A=>  =500-300=200J
Câu 27: Một khí lý tưởng thực hiện công là 400 J và giảm nội năng 200 J.Nhiệt lượng mà khí này thu vào hoặc tỏa ra là bao nhiêu?
A. Thu vào 600 J	B. Tỏa ra 600 J	C. Thu vào 200 J	D. Tỏa ra 200 J
⟹ Đáp án đúng: C
Giải thích: 
 =Q+A=> - 200=Q-400=>Q= 200J
Câu 28: Một khối băng có khối lượng 1 kg ở nhiệt độ -10°C được nung nóng lên đến 0°C và sau đó tan chảy hoàn toàn.Nhiệt lượng cần thiết để thực hiện quá trình này là bao nhiêu? (Nhiệt dung riêng của băng là 2.1 kJ/kg.°C,nhiệt nóng chảy riêng của băng là 334 kJ/kg)
A. 356 kJ	B. 334 kJ	C. 21 kJ	D. 355 kJ
⟹ Đáp án đúng: D.
Giải thích: 
Tổng nhiệt lượng cần thiết là: Q=Q1+Q2= m.c.ΔT + m ==355kJ
Câu 29: Một lượng nước có khối lượng 500 g ở nhiệt độ 20°C được nung nóng đến 100°C và sau đó bay hơi hoàn toàn.Nhiệt lượng cần thiết để thực hiện quá trình này là bao nhiêu? (Nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.°C,nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260 kJ/kg)
A. 1130,2 kJ	B. 1297,2 kJ	C. 1140,2 kJ	D. 1144,2 kJ
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 
Tổng nhiệt lượng cần thiết là: Q=Q1+Q2= m.c.ΔT + m =1297,2kJ
Câu 30: Hai vật A và B có khối lượng lần lượt là 500 g và 1 kg,nhiệt dung riêng lần lượt là 200 J/kg.°C và 400 J/kg.°C.Ban đầu nhiệt độ của A là 80°C và của B là 20°C.Nhiệt độ cuối cùng khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau là bao nhiêu?
A. 40°C	B. 32°C	C. 60°C	D. 54°C
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 

Câu 31:  Trong một nhà máy điện, nước được đun nóng từ 25°C đến 100°C, sau đó bay hơi để chạy tuabin. Biết rằng khối lượng nước là 10 kg, tính nhiệt lượng cần thiết để thực hiện quá trình này. (Nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.°C, nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260 kJ/kg)
A. 250 kJ
B. 4180 kJ
C. 251800 kJ
D. 268800 kJ
⟹ Đáp án đúng: D
Giải thích: 
Q=Q1​+Q2​= m.c.ΔT+m.L =3135kJ+22600kJ=25735kJ
Câu 32: Một hệ thống điều hòa không khí làm mát 1000 kg không khí từ 35°C xuống 25°C. Biết nhiệt dung riêng của không khí là 1.005 kJ/kg.°C. Tính nhiệt lượng cần thiết để thực hiện quá trình này.
A. 10050 kJ
B. 1005 kJ
C. 10050 J
D. 100500 kJ
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Q=m.c.ΔT=10050kJ
Câu 33: Một phòng thí nghiệm có khối lượng không khí là 200 kg cần được sưởi ấm từ 15°C lên 25°C. Biết nhiệt dung riêng của không khí là 1.005 kJ/kg.°C. Tính nhiệt lượng cần thiết để sưởi ấm phòng thí nghiệm này.
A. 2000 kJ
B. 2010 kJ
C. 2005 kJ
D. 2010 MJ
⟹ Đáp án đúng: B 
Giải thích: 
Q=m.c.ΔT =2010kJ
Câu 34: Một hệ thống làm lạnh trong siêu thị làm lạnh 1000 lít nước từ 20°C xuống 5°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.°C. Tính nhiệt lượng cần thiết để thực hiện quá trình này (1 lít nước = 1 kg).
A. 62700 kJ
B. 627 kJ
C. 6270 kJ
D. 627000 kJ
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
Q=m.c.ΔT=62700kJ
Câu 35: Một nhà máy hóa chất sử dụng 1000 kg nước ở 100°C để làm bay hơi và tách chất lỏng. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260 kJ/kg. Tính nhiệt lượng cần thiết để thực hiện quá trình này.
A. 2260 kJ
B. 226000 kJ
C. 2260000 kJ
D. 22600 kJ
⟹ Đáp án đúng: B
Giải thích: 
Q=m.L=2260000kJ
Câu 36: Một hệ thống sưởi ấm trong nhà cần cung cấp nhiệt lượng để tăng nhiệt độ của 100 m³ không khí từ 10°C lên 20°C. Biết nhiệt dung riêng của không khí là 1.005 kJ/kg.°C và khối lượng riêng của không khí là 1.225 kg/m³. Tính nhiệt lượng cần thiết để thực hiện quá trình này.
A. 12315 kJ
B. 123150 kJ
C. 1231.5 kJ
D. 1231500 kJ
⟹ Đáp án đúng: C
Giải thích: 
Tính khối lượng không khí: m=V.ρ=22.5kg
Tính nhiệt lượng cần thiết: Q=m.c.ΔT=1231,5 kJ
Câu 37: Trong một thí nghiệm, 200 g kim loại được nung nóng đến 100°C và sau đó được đặt vào 300 g nước ở 20°C trong một nhiệt lượng kế. Nhiệt độ cuối cùng của hệ thống là 25°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.°C. Hãy xác định nhiệt dung riêng của kim loại.
A. 0.418 kJ/kg.°C
B. 1.418 kJ/kg.°C
C. 0.841 kJ/kg.°C
D. 2.418 kJ/kg.°C
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích:  

Câu 38: Trong một thí nghiệm, 50 g nước đá ở 0°C được cho vào 100 g nước ở 50°C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là 10°C. Hãy xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.°C.
A. 334 kJ/kg
B. 334 J/kg
C. 3340 kJ/kg
D. 33400 kJ/kg
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 

Câu 39: Một thí nghiệm dùng một máy hơi nước để làm bay hơi 500 g nước ở 100°C và sau đó chuyển toàn bộ năng lượng này vào làm công. Nếu lượng công thực hiện được là 800 kJ, hãy xác định hiệu suất của máy. (Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260 kJ/kg)
A. 70.8%
B. 71.8%
C. 72.8%
D. 73.8%
⟹ Đáp án đúng: A
Giải thích: 
 
Câu 40: Trong một thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, bảng số liệu sau được ghi lại:
	Lần đo
	Khối lượng kim loại (g)
	Nhiệt độ ban đầu của kim loại (°C)
	Nhiệt độ cuối của kim loại (°C)
	Khối lượng nước (g)
	Nhiệt độ ban đầu của nước (°C)
	Nhiệt độ cuối của nước (°C)
	Nhiệt lượng nước (J)

	1
	100
	100
	30
	200
	20
	30
	8360

	2
	150
	120
	35
	250
	25
	35
	10450

	3
	200
	80
	40
	300
	30
	40
	12540




Nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.°C. Tính nhiệt dung riêng của kim loại
A. 0,820 kJ/kg.°C
B. 1,194 kJ/kg.°C
C. 1,568 kJ/kg.°C
D. 1,352 kJ/kg.°C
⟹ Đáp án đúng:  B
	
Lần đo
	Khối lượng kim loại (g)
	Nhiệt độ ban đầu của kim loại (°C)
	Nhiệt độ cuối của kim loại (°C)
	Khối lượng nước (g)
	Nhiệt độ ban đầu của nước (°C)
	Nhiệt độ cuối của nước (°C)
	Nhiệt lượng nước (J)
	Nhiệt lượng hấp thụ bởi nước (kJ)
	Thay đổi nhiệt độ của kim loại (°C)
	Nhiệt dung riêng của kim loại (kJ/kg.°C)

	1
	100
	100
	30
	200
	20
	30
	8360
	8.36
	70
	1.194

	2
	150
	120
	35
	250
	25
	35
	10450
	10.45
	85
	0.820

	3
	200
	80
	40
	300
	30
	40
	12540
	12.54
	40
	1.568


Giải thích: 
Tính giá trị trung bình:
/kg°C



2. Câu trắc nghiệm đúng sai ( 4 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

A. Mức độ NHẬN BIẾT- THÔNG HIỂU  

Câu 1: Trong quá trình thay đổi trạng thái của các chất
A. Nhiệt dung riêng của một chất xác định lượng nhiệt cần thiết để nâng nhiệt độ của 1 kg chất đó lên 1K.   ⟹ S 
(Nhiệt dung riêng là lượng nhiệt cần thiết để tăng nhiệt độ của một đơn vị khối lượng chất lên một đơn vị nhiệt độ 1°C.)
B. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy 1 kg chất đó mà không làm thay đổi nhiệt độ của nó.   ⟹ Đ 
(Nhiệt nóng chảy riêng là lượng nhiệt cần thiết để chuyển một đơn vị khối lượng của chất từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng mà không thay đổi nhiệt độ.)
C. Nhiệt hóa hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi 1 kg chất đó ở nhiệt độ sôi của nó. ⟹ Đ 
 (Nhiệt hóa hơi riêng là lượng nhiệt cần thiết để chuyển một đơn vị khối lượng của chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi ở nhiệt độ sôi của nó.)
D. Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt hóa hơi riêng của một chất đều phụ thuộc vào khối lượng của chất đó. ⟹ S  
(Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt hóa hơi riêng là các hằng số đặc trưng cho từng chất, không thay đổi với khối lượng.)
Câu 2: Trong quá trình đun nóng và làm lạnh các chất
A. Khi đun nóng một chất lỏng, nhiệt độ của chất lỏng sẽ tăng lên đến điểm sôi và sau đó duy trì ở điểm sôi cho đến khi chất lỏng hoàn toàn bay hơi. ⟹ Đ 
 (Khi đun nóng, chất lỏng sẽ đạt đến điểm sôi và giữ nguyên nhiệt độ trong quá trình bay hơi cho đến khi hoàn toàn bay hơi.)
B. Nhiệt dung riêng của nước là hằng số và không thay đổi theo nhiệt độ.  ⟹ S 
 (Nhiệt dung riêng của nước có thể thay đổi đổi chút theo nhiệt độ, mặc dù sự thay đổi này thường không đáng kể trong một khoảng nhiệt độ nhỏ.)
C. Khi làm lạnh một chất khí, nhiệt độ của chất khí sẽ giảm cho đến khi đạt điểm ngưng tụ, sau đó nhiệt độ duy trì ở điểm ngưng tụ cho đến khi chất khí hoàn toàn chuyển thành chất lỏng. ⟹ Đ 
 (Trong quá trình ngưng tụ, nhiệt độ của chất khí sẽ giữ nguyên ở điểm ngưng tụ cho đến khi toàn bộ chất khí chuyển thành chất lỏng.)
D. Nhiệt lượng cần để làm tan chảy hoàn toàn một lượng chất rắn chỉ phụ thuộc vào khối lượng của chất đó và nhiệt nóng chảy riêng của nó, không phụ thuộc vào nhiệt dung riêng của chất rắn. ⟹ Đ (Nhiệt lượng cần để làm tan chảy hoàn toàn một lượng chất rắn phụ thuộc vào khối lượng và nhiệt nóng chảy riêng của chất đó, không phụ thuộc vào nhiệt dung riêng của chất rắn.)
Câu 3: Đặc điểm của các quá trình nhiệt động lực học
A. Trong quá trình nhiệt nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn tăng lên cho đến khi chất rắn hoàn toàn chuyển thành chất lỏng. ⟹ Đ
 (Trong quá trình nhiệt nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn sẽ duy trì ở mức nhất định cho đến khi chất rắn hoàn toàn chuyển thành chất lỏng.)
B. Nhiệt hóa hơi là quá trình trong đó chất lỏng chuyển sang dạng khí dưới tác động của nhiệt và áp suất. ⟹ Đ 
(Nhiệt hóa hơi là quá trình chuyển từ chất lỏng sang khí dưới tác động của nhiệt và áp suất.)
C. Nhiệt dung riêng của một chất là năng lượng cần để làm nó tăng một đơn vị nhiệt độ, và phụ thuộc vào môi trường xung quanh. ⟹ S 
(Nhiệt dung riêng của một chất là năng lượng cần để làm nó tăng một đơn vị nhiệt độ, nhưng không phụ thuộc vào môi trường xung quanh mà chỉ phụ thuộc vào loại chất đó.)
D. Trong quá trình nhiệt nóng chảy, chất rắn sẽ có thể thay đổi hình dạng để thích nghi với môi trường nhiệt độ khác nhau. ⟹ S 
(Trong quá trình nhiệt nóng chảy, chất rắn vẫn giữ nguyên hình dạng riêng của nó và không thay đổi hình dạng để thích nghi với môi trường nhiệt độ khác nhau.)
Câu 4: Đặc điểm của các phương pháp truyền nhiệt
A. Trong quá trình dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp mà không cần sự chuyển động của vật chất. ⟹ Đ
 (Trong quá trình dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp thông qua sự va chạm giữa các phân tử mà không cần sự chuyển động của vật chất.)
B. Đối lưu là phương pháp truyền nhiệt chủ yếu trong chất rắn. ⟹ S 
(Đối lưu là phương pháp truyền nhiệt chủ yếu trong chất lỏng và khí, không phải trong chất rắn.)
C. Bức xạ nhiệt không yêu cầu môi trường vật chất để truyền nhiệt. ⟹ Đ
 (Bức xạ nhiệt là phương pháp truyền nhiệt không yêu cầu môi trường vật chất, nó có thể truyền qua chân không.)
D. Trong tất cả các phương pháp truyền nhiệt, năng lượng nhiệt chỉ có thể truyền từ nơi có nhiệt độ cao hơn sang nơi có nhiệt độ thấp hơn. ⟹ S 
(Trong bức xạ nhiệt, năng lượng có thể truyền theo mọi hướng, không nhất thiết phải từ nơi có nhiệt độ cao hơn sang nơi có nhiệt độ thấp hơn.)




B. Mức độ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 5: Một lượng chất rắn X có khối lượng 1 kg được làm nóng từ -10°C đến 100°C, sau đó chuyển sang trạng thái lỏng và cuối cùng bay hơi hoàn toàn. Biết nhiệt dung riêng của chất rắn X là 2.1 kJ/kg.°C, nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn X là 334 kJ/kg và nhiệt hóa hơi riêng của chất rắn X là 2260 kJ/kg. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chất rắn X từ -10°C đến 100°C là 213 kJ.  ⟹ S 
(Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chất rắn từ -10°C đến 100°C: Q1=m.c.ΔT=231kJ
B. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy chất rắn X ở 100°C là 334 kJ.  ⟹ S 
(Nhiệt nóng chảy riêng là nhiệt lượng cần thiết để chuyển chất từ trạng thái rắn sang lỏng ở nhiệt độ nóng chảy. Ở đây, nhiệt độ nóng chảy của chất X chưa được đề cập.)
C. Nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi chất lỏng X ở 100°C là 2260 kJ. ⟹ Đ
(nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi chất lỏng X ở 100°C: Q=m.L=1 kg.2260 kJ/kg=2260 kJ )
D. Tổng nhiệt lượng cần thiết để thực hiện toàn bộ quá trình là 2825 kJ. ⟹ Đ
(

Câu 6: Một hệ thống chứa 1 kg khí lý tưởng ban đầu có nhiệt độ 300 K và áp suất 100 kPa. Hệ thống này trải qua một quá trình đẳng tích (thể tích không đổi) được nung nóng cho đến khi nhiệt độ tăng lên đến 600 K. Cho biết nhiệt dung riêng đẳng tích của khí là c=0.718 kJ/kg.K.
Dựa vào thông tin trên, hãy đưa ra các kết luận nhận định sau:
A. Nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá trình này là 215.4 kJ. ⟹ Đ 
( Q=m.c.ΔT=215.4kJ)
B. Nội năng của khí tăng thêm 215.4 kJ trong quá trình này.  ⟹ Đ 
(Trong quá trình đẳng tích, toàn bộ nhiệt lượng cung cấp cho khí được chuyển thành nội năng. Do đó, nội năng của khí tăng thêm 215.4 kJ.)
C. Trong quá trình đẳng tích, công thực khối khí luôn thực hiện. ⟹ S 
(Trong quá trình đẳng tích, thể tích không thay đổi nên không có công thực hiện bởi khí (W = 0))
D. Nội năng của khí không thay đổi trong quá trình này. ⟹ S 
(Nội năng của khí tăng lên do nhiệt lượng cung cấp trong quá trình đẳng tích.)

Câu 7: Trong một thí nghiệm, 200 g kim loại được nung nóng đến 150°C và sau đó được đặt vào 250 g nước ở 20°C trong một nhiệt lượng kế. Nhiệt độ cuối cùng của hệ thống là 30°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.K, hãy xác định nhiệt dung riêng của kim loại. Đưa ra các nhận định sau:
A. Nước là vật tỏa nhiệt. ⟹ S 
( Nước có nhiệt độ thấp hơn nên nước thu nhiệt)
B. Nhiệt lượng mất đi của kim loại là 10.45 kJ. ⟹ Đ 
( Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng, nhiệt lượng mất đi của kim loại sẽ bằng nhiệt lượng thu vào của nước trong hệ cô lập:
  )
C. Nhiệt dung riêng của kim loại là 0.435 kJ/kg.K. ⟹ Đ 
( Nhiệt lượng mất đi của kim loại được tính bằng công thức:
  )
[bookmark: _Hlk170652505]D. Do học sinh đọc nhiệt độ cân bằng sai, giá trị thực là 35°C thay vì 30°C. Vì vậy nhiệt dung riêng thực tế của kim loại là 0.418 kJ/kg.°C  ⟹ S 
(

Câu 8: Trong một thí nghiệm, 300 g nước ở 25°C được đun nóng đến nhiệt độ sôi (100°C) và sau đó bay hơi hoàn toàn. Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260 kJ/kg. Hãy xác định tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho quá trình này và đánh giá các nhận định sau:
A. Nhiệt lượng cần thiết để đun nóng nước từ 25°C lên 100°C là 94.05 kJ. ⟹ Đ
 
B. Nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi hoàn toàn 300 g nước là 687 kJ. ⟹ S 
 )
C. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho toàn bộ quá trình là 772.05 kJ. ⟹ Đ
 ​
D. Nếu khối lượng nước ban đầu là 400 g thay vì 300 g, tổng nhiệt lượng cần cung cấp sẽ là 1300 kJ. ⟹ S 
(



3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( 1,5 điểm )
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Mức độ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 1: Một cốc chứa 500 g nước ở 25°C. Tính nhiệt lượng cần cung cấp (kJ và được làm tròn số) để đun nước này đến 75°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.K.

Đáp án:  104.5 kJ=105kJ.
Giải thích: 
Sử dụng công thức: Q=mcΔT =104.5kJ

Câu 2: Một xilanh chứa 0.5 kg khí lý tưởng ban đầu có nhiệt độ 300 K và áp suất 200 kPa. Khí trải qua một quá trình đẳng áp được nung nóng đến 600 K. Nội năng của khí biến thiên bao nhiêu kJ? Cho nhiệt dung riêng khi áp suất không đổi của khí là c​=1.0 kJ/kg.K.

Đáp án:  150 kJ.
Giải thích: 
Dựa vào công thức: ΔU=mcΔT =150kJ
Câu 3: Một miếng nhôm khối lượng 0.5 kg ở nhiệt độ 20°C. Nhiệt lượng cần cung cấp để tăng nhiệt độ của miếng nhôm lên đến 50°C bao nhiêu kJ. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 0.92 kJ/kg.K.

Đáp án:  13.8 kJ.
Giải thích: 
Sử dụng công thức:Q=mcΔT =13.8kJ
Câu 4: Lấy 0.01 kg hơi nước ở 100°C cho ngưng tụ trong bình nhiệt lượng kế chứa 0.2 kg nước ở 9.5°C. Nhiệt độ cuối cùng là 40°C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.K. Nhiệt hóa hơi riêng của nước theo kJ/kg là bao nhiêu?

Đáp án:  2260 kJ/kg.
Giải thích: 
Sử dụng cân bằng nhiệt và công thức:Q=​=2260kJ/kg
Câu 5: Một ấm đun nước có công suất 1500 W chứa 1.5 kg nước ở 25°C. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4.18 kJ/kg.K và 2.0 MJ/kg. Tính thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi theo đơn vị phút.

Đáp án:  20.83 phút=20,8 phút
Giải thích: 
Tính tổng nhiệt lượng và thời gian dựa trên công suất:
Q=mcΔT+mL

Câu 6:
Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào lò một miếng sắt có khối lượng 22.3 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào một nhiệt lượng kế có khối lượng 200 g chứa 450 g nước ở nhiệt độ 15°C. Nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế tăng lên đến 22.5°C. Cho nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/kg.K; của chất làm nhiệt lượng kế là 418 J/kg.K; của nước là 4.18 kJ/kg.K. Nhiệt độ của lò bao nhiêu độ 0C

Đáp án:  337°C
Giải thích: 
Dựa vào phương trình cân bằng nhiệt:
 
Giải phương trình để tìm nhiệt độ của lò.

Câu 7: Trong một thí nghiệm, một cốc chứa 250 g nước ở 20°C. Sau đó, 50 g nước đá ở 0°C được thêm vào cốc. Nhiệt độ cuối cùng của nước trong cốc là 10°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là 334 kJ/kg. Tính nhiệt lượng cần cung cấp (kJ) để làm tan chảy nước đá và tăng nhiệt độ của nước đến 10°C.

Đáp án:  16.7 kJ.
Giải thích: 
Sử dụng công thức: 

Câu 8: Một thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của miếng kim loại. Một miếng kim loại khối lượng 0.1 kg được nung nóng đến 100°C và sau đó được thả vào một cốc chứa 200 g nước ở 25°C. Nhiệt độ cuối cùng của hệ thống là 30°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.K, tính nhiệt dung riêng của kim loại theo đơn vị kJ/kg.K.

Đáp án: 0.385 kJ/kg.K.
Giải thích: 
Dựa vào phương trình cân bằng nhiệt:
(Giải phương trình để tìm nhiệt dung riêng của kim loại)

Câu 9: Một bình nhiệt lượng kế chứa 500 g dầu ở 20°C. Sau đó, 100 g nước sôi (100°C) được thêm vào bình. Nhiệt độ cuối cùng của hệ thống là 25°C. Biết nhiệt dung riêng của dầu là 1.7 kJ/kg.K và của nước là 4.18 kJ/kg.K, tính nhiệt lượng trao đổi giữa nước và dầu.

Đáp án:  27,1 kJ.
Giải thích: 
Dùng công thức: 

Nhiệt lượng Q1 (4.25 kJ): Đây là nhiệt lượng dầu hấp thu từ môi trường xung quanh để tăng nhiệt độ từ 20°C lên 25°C.
Nhiệt lượng Q2 (-31.35 kJ): Đây là nhiệt lượng nước chuyển cho dầu khi nước từ 100°C xuống 25°C, làm cho dầu hấp thu nhiệt để đạt được nhiệt độ cuối cùng.

Câu 10: Một thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi của nước. 100 g nước ở 100°C được đun sôi và bay hơi hoàn toàn. Nhiệt lượng cung cấp cho quá trình này là 226 kJ. Tính nhiệt hóa hơi riêng của nước.

Đáp án:  2260 kJ/kg
Giải thích: 
Sử dụng công thức: 
Câu 11: Một du khách người Mỹ đang đi du lịch ở Hà Nội, Việt Nam và chỉ mang theo nhiệt kế hiển thị độ Fahrenheit. Nhiệt độ cơ thể của du khách này được đo là 80 độ Fahrenheit. Vậy nhiệt độ của người này là bao nhiệu độ	C.

Đáp án:  37,8
Giải thích: 
F=32+1,8C=>C=37,8

Câu 12: Trong một thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, bảng số liệu sau được ghi lại:
	Lần đo
	Khối lượng kim loại (g)
	Nhiệt độ ban đầu của kim loại (°C)
	Nhiệt độ cuối của kim loại (°C)
	Khối lượng nước (g)
	Nhiệt độ ban đầu của nước (°C)
	Nhiệt độ cuối của nước (°C)
	Nhiệt lượng nước (J)

	1
	150
	200
	30
	300
	25
	30
	6270

	2
	200
	250
	40
	350
	30
	40
	8360

	3
	100
	150
	25
	250
	20
	25
	4180


Nhiệt dung riêng của nước là 4.18 kJ/kg.K. Tính nhiệt dung riêng của kim loại từ bảng số liệu trên.

Đáp án:  2,59


Giải thích: 
	Đo
	Khối lượng kim loại (kg)
	Nhiệt độ ban đầu của kim loại (°C)
	Nhiệt độ cuối của kim loại (°C)
	Khối lượng nước (kg)
	Nhiệt độ ban đầu của nước (°C)
	Nhiệt độ cuối của nước (°C)
	Nhiệt lượng nước (J)
	Nhiệt dung riêng của kim loại (kJ/kg.K)

	1
	0.15
	200
	30
	0.3
	25
	30
	6270
	2.45

	2
	0.2
	250
	40
	0.35
	30
	40
	8360
	1.99

	3
	0.1
	150
	25
	0.25
	20
	25
	4180
	3.34

	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.59
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